
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2016
ĐỀ SỐ 5 – Mã đề 562

Họ và tên thí sinh: ………………………….………………..
Số báo danh: …………………………………………………

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32;

Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85;
Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19.

Câu 1: Cho hỗn hợp kim loại Mg, Zn, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng

xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa gồm 3 muối gồm

B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Cu(NO3)2.

D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 và AgNO3.

A. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. F, Cl có cộng hoá trị bằng 1, 3, 5 và 7. B. N, P có cộng hoá trị bằng 2 và 5.

C. Br, I có cộng hoá trị bằng 1, 3, 5 và 7. D. O, S có cộng hoá trị bằng 2, 4 và 6.

Câu 3: Điều chế khí A bằng dụng cụ và hóa chất như hình vẽ:

A có thể là khí nào:

A. NH3 B. HCl C. H2S D. O2

Câu 4: Cho phản ứng: CH2=CH2 + KMnO4 + H2OHOCH2-CH2OH + MnO2 + KOH. Tổng các hệ
số nguyên của các chất phản ứng khi cân bằng phương trình là:

A. 7. B. 14. C. 9. D. 16.

Câu 5: Trong dung dịch CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOHCH3COO- + H+. Nếu pha loãng

dung dịch bằng nước, độ điện li của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào:

A. Không biến đổi B. Tăng

C. Không xác định được D. Giảm

Câu 6: Chất X có công thức C6H10O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được chất

Y và hỗn hợp ancol Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc thu được metyl etyl ete. Chất Y phản ứng với

dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất T. Chất T phản ứng với dung dịch HBr, thu được 2 sản phẩm

là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Chất X là este 2 chức của ancol 2 chức

B. Chất Y làm mất màu dung dịch Br2

C. Chất T là axit đơn chức

D. Chất Y có công thức phân tử C3H2O4Na2



Câu 7: Dây bạc đánh cảm có màu đen vì tạo ra Ag2S. Ngâm dây bạc này trong nước tiểu thì lại sáng ra

do:

A. Ag2S tác dụng với NH3 tạo phức Ag(NH3)2
+ không màu tan trong dung dịch.

B. Nước gột rửa sạch Ag2S.

C. Ag2S tác dụng với oxi tạo ra Ag2SO4 màu trắng.

D. Nguyên nhân khác.

Câu 8: Hàm lượng phần trăm của canxi đihiđrophotphat trong phân supephotphat kép chứa 40% P2O5

là:

A. 71,35%. B. 69,0%. C. 65,9%. D. 73,1%.

Câu 9: Trong quá trình ăn mòn điện hoá học, xảy ra

A. sự khử ở cực âm.

B. sự oxi hoá ở cực dương.

C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm.

D. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương.

Câu 10: Cho các chất sau: (1) glyxin; (2) axit glutamic; (3) muối clorua của axit glutamic; (4) muối

natri của glyxin. Sắp xếp các chất trên theo thứ tự tăng dần về pH (giả sử chúng có cùng nồng độ
mol/l).

A. (2) < (1) < (3) < (4) B. (3) < (2) < (1) < (4)

C. (4) < (2) < (1) < (3) D. (3) < (2) < (4) < (1)

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 8mol. Mặt

khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là:

A. 0,10 B. 0,15 C. 0,05 D. 0,20

Câu 12: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là

A. làm giảm nồng độ các ion Mg2+ và Ca2+ trong nước cứng.

B. oxi hoá các ion Mg2+ và Ca2+ trong nước cứng.

C. khử các ion Mg2+ và Ca2+ trong nước cứng.

D. thay thế các ion Mg2+ và Ca2+ trong nước cứng bằng các ion khác.

Câu 13: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần 0,05 mol H2. Hoà tan

hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc thì thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy

nhất) thu được ở đktc là:

A. 448 ml. B. 224 ml. C. 336 ml. D. 112 ml.

Câu 14: Điện phân dung dịch C chứa a mol CuSO4 và 0,4mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp,

cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây thu được 4,48 lit khí ở anot (đktc). Nếu thời gian

điện phân là 2t thì tổng thể tích khí thu được ở cả 2 điện cực là 10,08 lit (đktc). Biết hiệu suất điện

phân là 100%. Giá trị của a là:

A. 0,20 B. 0,25 C. 0,22 D. 0,15

Câu 15: Chia hỗn hợp bột hai kim loại Mg và Al thành hai phần bằng nhau.

Phần (1): Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít H2.

Phần (2): Hoà tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu

trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 5,6.



Câu 16: Cho 200 ml dung dịch gồm MgCl2 0,3M, AlCl3 0,45M và HCl 0,55M tác dụng hoàn toàn với

V lít dung dịch gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M. Giá trị của V để lượng kết tủa thu được lớn

nhất là

A. 8,5. B. 12,5. C. 12. D. 12,25.

Câu 17: X là một trong các muối: Al(NO3)3, AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3,

NH4Cl. Nung X cho đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y, chất rắn Y này hoà tan được trong

nước tạo thành dung dịch Z. Có bao nhiêu muối X thoả mãn các tính chất trên:

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 18: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam 2 oxit sắt trong khí trơ thu được

hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 13,44 lit

khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y thu được 93,6 gam kết tủa. Cho Z tan hết trong dung dịch H2SO4

thu được dung dịch chứa 165,6 gam muối sunfat và 26,88 lit khí SO2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất

của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 50,4 B. 62,9 C. 64,8 D. 69,6

Câu 19: Hiđro có ba đồng vị 1H, 2H, 3H ; oxi có ba đồng vị 16O, 18O, 17O. Trong tự nhiên có thể có bao

nhiêu loại phân tử H2O cấu tạo từ các đồng vị trên:

A. 6 B. 9 C. 12 D. 18

Câu 20: Đốt cháy 5,12 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp X chỉ gồm

các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y

vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu

được 7,6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được m gam kết

tủa. Giá trị của m là:

A. 52,34 B. 43,42 C. 40,18 D. 39,46

Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm etilen và vinyl axetilen. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch

AgNO3 trong NH3 thu được 19,08 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,46mol H2. Giá

trị của a là:

A. 0,32 B. 0,22 C. 0,34 D. 0,46

Câu 22: Khối lượng KCl cần thêm vào 450 gam dung dịch KCl 8% để thu được dung dịch KCl 12% là

A. 24,05 g. B. 20,45 g. C. 45,20 g. D. 25,04 g.

Câu 23: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại hiđrocacbon thì tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O tăng dần khi

số nguyên tử cacbon tăng. Các hiđrocacbon đó thuộc loại

A. hiđrocacbon no, mạch hở. B. hiđrocacbon không no.

C. hiđrocacbon no, mạch vòng. D. hiđrocacbon thơm.

Câu 24: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng 6,7 gam gồm hai hiđrocacbon mạch hở phản ứng

vừa đủ với 0,35 mol Br2 trong dung dịch. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là

A. C2H2 và C4H6. B. C2H2 và C4H8. C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H8.

Câu 25: Tách nước từ ancol X, bậc II thu được anken. Cho 3 gam X tác dụng hết với Na dư thu được

0,56 lít H2 (đktc). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1400C thu được sản phẩm là

A. propen. B. but-2-en. C. điisopropyl ete. D. đisec-butyl ete.

Câu 26: Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M nhận thấy số mol kết tủa
phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH theo đồ thị sau. Nồng độ của dung dịch Al2(SO4)3 trong thí
nghiệm trên là:
A. 0,125M B. 0,25M C. 0,375M D. 0,50M



Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai:
A. Hợp chất cacbonyl có thể bị khử hoặc bị oxi hoá.

B. Anđehit và xeton đều dễ bị oxi hoá.

C. Anđehit và xeton là hợp chất cacbonyl.

D. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 28: Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức cần V lít khí O2 (đktc), sau phản

ứng thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48.

Câu 29: Nung nóng 13,44 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian thu được 15,84 gam hỗn hợp chất

rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,1

mol H2SO4 thu được dung dịch Y (không chứa NH4
+) và 2,016 lit khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của a

là:

A. 0,49 B. 0,55 C. 0,37 D. 0,46

Câu 30: Khi thuỷ phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat

(C17H31COONa) và m gam muối của natri oleat (C17H33COONa). Giá trị của a và m là

A. 6,08 và 8,82. B. 3,94 và 7,88. C. 8,82 và 6,08. D. 6,08 và 9,2.

Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng sau: NaX (rắn) + H2SO4 đặc, nóng → NaHSO4 + HX. Vậy HX có thể
ứng với dãy chất nào sau đây?

A. HBr, HCl và HI B. HNO3, HNO2 và HCl

C. HCl, HBr và HF D. HNO3, HCl và HF

Câu 32: Từ ba -amino axit là glyxin, alanin và valin, có thể tạo thành bao nhiêu tripeptit chứa cả ba

-amino trên:

A. 3 B. 6 C. 9 D. 27

Câu 33: Cho 9,3 gam CH3NH2 tác dụng với dung dịch FeCl2 dư thu được a gam kết tủa. Nung kết tủa

trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được b gam chất rắn. b có giá trị là

A. 24,0. B. 12,0. C. 8,0. D. 13,5.

Câu 34: Mệnh đề nào sau đây sai với glucozơ:

A. Tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng với (CH3CO)2O tạo este

pentaaxetat.

B. Khử hoàn hoàn bằng H2 (xúc tác Ni, to) tạo sobitol.

C. Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag; với Cu(OH)2/OH- tạo kết tủa đỏ gạch

và làm nhạt màu nước brom.

D. Tồn tại ở một dạng duy nhất và có một nhiệt độ nóng chảy duy nhất.

Câu 35: Loại tơ nào sau đây thuộc loại polieste:

A. Tơ lapsan B. Tơ nitron C. Tơ capron D. Tơ nilon-6,6

Câu 36: Khi tách hiđro clorua từ các đồng phân của C4H9Cl thì thu được tối đa bao nhiêu anken:



A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 37: Một este X tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Khi

đun nóng X với dung dịch NaOH thu được ancol Y có khối lượng bằng 36,36% khối lượng X đã phản

ứng. Công thức của X là

A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3.

Câu 38: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua và p-

crezol. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm một anken và hiđro có tỉ khối so với H2 bằng 6,4. Cho X đi qua niken nung

nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 8 (giả thiết hiệu suất phản ứng là 100%). CTPT

của anken là

A. C4H8. B. C3H6. C. C5H10. D. C2H4.

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 38,4 gam hỗn hợp X gồm axit butanđioic, etanol, axit acrylic và axit

fomic (trong đó số mol axit fomic bằng số mol axit acrylic) bằng O2 dư thu được hỗn hợp Y gồm khí

và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 1,4 mol Ca(OH)2 thu được 120 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun

nóng Z lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 38,4 gam hỗn hợp X tác dụng với 350ml dung dịch NaOH 1M,

sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 26,3 gam B. 23,6 gam C. 29,4 gam D. 30,2 gam

Câu 41: Cho kim loại Ba lần lượt vào các dung dịch: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3 và MgCl2.

Số dung dịch có kết tủa tạo thành là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

2Br 0

 Câu 42: Cho sơ đồ: X C3H6Br2
NaOH, t0

C3H6(OH)2
CuO,tAnđehit hai chức. Chất

X là:

A. butan. B. propen. C. xiclobutan. D. xiclopropan.

Câu 43: Hỗn hợp X gồm các axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở và este no, đơn chức, mạch hở. Để
phản ứng hết với m gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu đốt cháy m gam hỗn hợp này thì

thu được 0,6 mol CO2. Giá trị của m là

A. 8,4. B. 11,6. C. 14,8. D. 26,4.

Câu 44: Hoà tan 0,72 gam bột Mg vào 200 ml hỗn hợp dung dịch AgNO3 0,15M và Fe(NO3)3 0,1M.

Khuấy đều cho tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 3,52. B. 3,8. C. 1,12. D. 4,36.

Câu 45: Nguyên tử crom có số hiệu nguyên tử là 24 và có 1e ở lớp ngoài cùng. Số electron độc thân

của nguyên tử crom ở trạng thái cơ bản là

A. 4e. B. 5e. C. 6e. D. 7e.

Câu 46: Hoà tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 3,136

lít SO2 (đktc), 0,64 gam lưu huỳnh và dung dịch muối sunfat. Thành phần % khối lượng của Cu và Zn

B. 49,61% và 50,39%.

trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 45,54% và 54,46%.

C. 51,15% và 49,85%. D. 51,08% và 48,92%.

Câu 47: Cho các khí: Cl2, HCl, CH3NH2, O2. Số khí tạo “khói trắng” khi tiếp xúc với khí NH3 là:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.



Câu 48: Cho sơ đồ: AB (ancol bậc I)CD (ancol bậc II)EF (ancol bậc III). Biết A có

B. 1-clopentan.

công thức phân tử C5H11Cl. Tên gọi của A là

A. 2-clo-3-metylbutan.

C. 1-clo-2-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 49: Trong số các chất: phenol, anilin, glucozơ, mantozơ và axit acrylic, số chất phản ứng được

với nước brom là

A. 2 chất. B. 3 chất. C. 4 chất. D. 5 chất.

Câu 50: Số đồng phân đơn chức có cùng CTPT C3H6O2 là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.


